
Đơn vị: SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Tổng số Thí sinh: 6
ĐIỂM ĐỌC ĐIỂM NGHE
Cao nhất: 5 Huy hiệu; 113 Điểm Cao nhất: 5 Huy hiệu; 113 Điểm
Thấp nhất: 1 Huy hiệu; 100 Điểm Thấp nhất: 2 Huy hiệu; 105 Điểm
Điểm Trung bình: 108 Điểm Trung bình: 109

Huy hiệu Điểm CEFR Huy hiệu Điểm CEFR

1 Nguyen Hong Khanh Bang 10‐Mar‐07 0015 TH LAM SƠN 3 107 A2 2 106 A2 325L A2 Bậc 2

2 Tran Lam Bao Khang 7‐Jan‐07 0016 TH LAM SƠN 4 111 A2 5 113 B1 550L A2 Bậc 2

3 Bui Dang Yen Nhi 3‐Sep‐07 0017 TH LAM SƠN 5 113 A2 5 113 B1 750L A2 Bậc 2

4 Pham Le Quynh Anh 3‐Mar‐07 0018 TH LAM SƠN 3 109 A2 3 108 A2 325L A2 Bậc 2

5 La Mai The 24‐Jan‐08 0019 TH LAM SƠN 1 100 < A1 2 105 A2 BR250L < A1 Dưới Bậc 1

6 Nguyen Hoang Ba Thong 19‐Jun‐07 0021 TỰ DO 4 110 A2 3 109 A2 550L A2 Bậc 2

Điểm nghe
Lexile 

Measure
CEFR
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STT Họ tên Ngày sinh Số BD Trường
Điểm đọc
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